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Là đứa con đầu lòng của nền 
công nghiệp non trẻ cùng với 
13 cơ sở công nghiệp khác 

ra đời trong kế hoạch 3 năm (1958 
- 1960) của miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa khi đất nước còn bị chia cắt. 
Đến nay, Công ty Cổ phần Sứ Hải 
Dương đã trải qua chặng đường 
hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng 
thành với biết bao thăng trầm, trăn 
trở để vượt lên theo mỗi chặng 
đường vẻ vang của đất nước. Thành 
lập ngày 2/9/1960, Sứ Hải Dương 
ra đời là một sự kiện đánh dấu mốc 
son cho ngành sứ Việt Nam. Lần 
đầu tiên Việt Nam tự sản xuất được 
sản phẩm sứ phục vụ cho nhu cầu 
dân sinh, khẳng định được sự độc 
lập tự chủ của một ngành, của một 
đất nước non trẻ. Trải qua 57 năm 
xây dựng và trưởng thành, từ những 
mẻ sứ đầu tiên với 2.000 ca sứ và 
bộ đồ ăn mang nhãn hiệu Nhà máy 

Sứ Hải Dương đã trở thành kỷ vật 
lịch sử. Tiếp đến những năm tháng 
đối đầu quyết liệt và ngoan cường 
với thiên tai địch họa và vô vàn khó 
khăn trong sản xuất, từng chặng 
đường vật lộn bền bỉ với thị trường 
đầy biến động và cạnh tranh gay gắt 
cùng những thử thách khắc nghiệt, 
cùng với sự quan tâm, động viên, 
tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước, Bộ Công nghiệp 
và của tỉnh Hải Dương, Công ty 
Cổ phần Sứ Hải Dương đã và đang 
vượt lên chính mình để tồn tại và 
vững bước đi lên. 

Năm 2009, Công ty Cổ phần Sứ 
Hải Dương đã tăng cường kiểm 
soát quá trình sản xuất để nâng cao 
chất lượng sản phẩm, chọn những 
mặt hàng mới thay thế mặt hàng cũ, 
không sản xuất mặt hàng cấp thấp, 
tập trung thay đổi kiểu dáng, mẫu 

mã, trang trí sản phẩm với tiêu chí 
bền, đẹp, không chì, không thấm 
thức ăn. Đến nay, sản phẩm sứ Hải 
Dương đã chiếm lĩnh thị trường 
nội địa, với sản lượng 1,5 triệu sản 
phẩm mỗi tháng.

Với những thành quả đã đạt được 
trong nửa thế kỷ xây dựng và trưởng 
thành, năm 2016, Công ty Cổ phần 
Sứ Hải Dương tiếp tục đầu tư thêm 
cơ sở hạ tầng mới với trang thiết bị 
hiện đại, ứng dụng công nghệ mới 
nhất trong giai đoạn hiện nay. Đồng 
thời, nghiên cứu những bài phối 
liệu để có chất lượng cao, tập trung 
kiểm soát sản phẩm trong quá trình 
sản xuất, kiểm soát nguyên liệu đầu 
vào nhằm giảm giá sản phẩm, đưa 
thương hiệu Sứ Hải Dương vào 
nhóm đứng đầu trong ngành sứ của 
cả nước.
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Năm 2016, Sứ Hải Dương đã mạnh dạn đầu 
tư lắp đặt dây chuyền sản xuất bát các loại 
theo công nghệ Nhật Bản, công suất 4.500 - 
5.000 sản phẩm/ca. Với công nghệ ưu Việt, 
dây chuyền sản xuất mới không những giảm 
hư hao trong quá trình sản xuất mà còn có thể 
tạo ra được những sản phẩm tròn, mỏng, chất 
lượng cao, phù hợp thị trường.

Năm 2010, Sứ Hải Dương đã tiến hành hàng loạt các cải tiến máy móc thiết bị, hệ thống lò nung được cải thiện với chất lượng 
nâng cao trong khi chi phí nhiên liệu giảm 30 - 40%. Lò nung được nhập khẩu từ Đức với công nghệ gas cải tiến, công suất 
5,5 – 10 tấn sản phẩm/ngày, nhiệt độ nung đạt 13.000°C đảm bảo sản phẩm đạt được sự kết khối bền chắc. Các giải pháp 
công nghệ mới như công nghệ đốt lò khí cấp điều tiết áp suất thay thế công nghệ cũ đã giúp Công ty Cổ phần Sứ Hải Dương 
tiết kiệm được 35% nhiên liệu, giúp tiết kiệm 8 tỉ đồng mỗi năm.

Sau khâu kiểm định chất lượng, sản phẩm được trang trí các loại hoa văn trước khi nung lần thứ hai. Đây là khâu quan trọng 
nhất để đảm bảo sản phẩm bền đẹp và an toàn cho người sử dụng. Ở lần nung thứ hai, nhiệt độ phải đạt 8.500°C mới giúp lớp 
hoa văn kết khối bền và đẹp. Sứ Hải Dương là một trong số rất ít đơn vị sản xuất sứ tại Việt Nam đưa nhiệt độ nung lần thứ 
hai đạt 8.500°C và không dùng chì trong các lớp hoa văn. 
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Bộ trà tiểu lễ vàng kim

Bộ trà bầu thanh vàng kim

Bộ trà bầu vàng kim

Bộ trà chuông ngân vàng kim
Kiểu dáng: 4 kiểu
Hoa văn: Viền vàng kim
Sản phẩm gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 đĩa
Độ trắng sau nung: 70-75% (so với độ trắng của BaSO4)
Tiêu chuẩn chất lượng: Không chì (PbO), không cadimi (Cd)

BỘ SẢN PHẨM BÁT ĐĨA VÀNG KIM

Sản phẩm gồm: 6 bát cơm,1 đĩa 6 bằng, 2 đĩa 7 bằng, 1 đĩa 7 sâu, 1 bát canh 7, 1 đĩa chấm

Kích thước sản phẩm: - Đường kính miệng bát các loại: bát cơm: 111mm, bát canh: 165mm	
- Đường kính đĩa các loại: đĩa 6: 152mm, đĩa 7: 178mm, đĩa chấm: 90mm
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Bộ trà bầu Ý Xuân

Bộ trà bầu Nhạc Hồng

Bộ trà bầu Viền Sen

BỘ TRÀ BẦU SỨ VIỆT

Bộ trà bầu THANH Ý Xuân

Bộ trà bầu THANH Nhạc Hồng

Bộ trà bầu THANH Viền Sen

BỘ TRÀ BẦU THANH SỨ VIỆT

Kiểu dáng: Ấm trà bầu

Hoa văn: 3 loại hoa văn

Sản phẩm gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 đĩa

Độ trắng sau nung: 70-75% (so với độ trắng của BaSO4)

Tiêu chuẩn chất lượng: Không chì (PbO), không cadimi (Cd)
Kích thước sản phẩm: Đường kính miệng ấm: 54mm

Chiều cao ấm: 85mm

Đường kính chén: 61mm

Chiều cao chén: 44mm

Đường kính đĩa: 115mm

Kiểu dáng: Ấm trà bầu thanh

Hoa văn: 3 loại hoa văn

Sản phẩm gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 đĩa

Độ trắng sau nung: 70-75% (so với độ trắng của BaSO4)

Tiêu chuẩn chất lượng: Không chì (PbO), không cadimi (Cd)
Kích thước sản phẩm: Đường kính miệng ấm: 50.3mm

Chiều cao ấm: 98mm

Đường kính chén: 61mm

Chiều cao chén: 44mm

Đường kính đĩa: 115mm
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Bộ trà CHUÔNG NGÂN Ý Xuân

Bộ trà chuông ngân Nhạc Hồng

Bộ trà chuông ngân Viền Sen

BỘ TRÀ CHUÔNG NGÂN SỨ VIỆT

Bộ trà tiểu lễ Ý Xuân

Bộ trà tiểu lễ Nhạc Hồng

Bộ trà tiểu lễ Viền Sen 

BỘ TRÀ TIỂU LỄ SỨ VIỆT

Kiểu dáng: Ấm trà chuông ngân

Hoa văn: 3 loại hoa văn

Sản phẩm gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 đĩa

Độ trắng sau nung: 70-75% (so với độ trắng của BaSO4)

Tiêu chuẩn chất lượng: Không chì (PbO), không cadimi (Cd)
Kích thước sản phẩm: Đường kính miệng ấm: 45mm

Chiều cao ấm: 95mm

Đường kính chén: 64mm

Chiều cao chén: 48mm

Đường kính đĩa: 115mm

Kiểu dáng: Ấm trà tiểu lễ

Hoa văn: 3 loại hoa văn

Sản phẩm gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 đĩa

Độ trắng sau nung: 70-75% (so với độ trắng của BaSO4)

Tiêu chuẩn chất lượng: Không chì (PbO), không cadimi (Cd)
Kích thước sản phẩm: Đường kính miệng ấm: 45mm

Chiều cao ấm: 98mm

Đường kính chén: 61mm

Chiều cao chén: 43mm

Đường kính đĩa: 115mm
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Bộ trà bầu Nhung Nhật

Bộ trà bầu Hồng Ly

Bộ trà bầu CÚc tím

Bộ trà bầu Anh Đào Bộ trà bầu Tỷ Muội

Bộ trà bầu Hoa Sen Bộ trà bầu Lưu Ly

BỘ TRÀ BẦU NGỌC THẠCHBỘ TRÀ BẦU THANH NGỌC THẠCH

Kiểu dáng: Ấm trà bầu thanh

Hoa văn: 7 loại hoa văn

Sản phẩm gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 đĩa

Độ trắng sau nung: 70-75% (so với độ trắng của BaSO4)

Tiêu chuẩn chất lượng: Không chì (PbO), không cadimi (Cd)

Kích thước sản phẩm:  Đường kính miệng ấm: 50.3mm

Chiều cao ấm: 98mm

Đường kính chén: 61mm

Chiều cao chén: 44mm

Đường kính đĩa: 115mm

Bộ trà bầu thanh Nhung Nhật

Bộ trà bầu thanh Hồng Ly Bộ trà bầu thanh Anh Đào Bộ trà bầu thanh Cúc Tím

Bộ trà bầu thanh Hoa Sen Bộ trà bầu thanh Lưu Ly

Kiểu dáng: Ấm trà bầu

Hoa văn: 7 loại hoa văn

Sản phẩm gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 đĩa

Độ trắng sau nung: 70-75% (so với độ trắng của BaSO4)

Tiêu chuẩn chất lượng: Không chì (PbO), không cadimi (Cd)
Kích thước sản phẩm: Đường kính miệng ấm: 54mm

Chiều cao ấm: 85mm

Đường kính chén: 61mm

Chiều cao chén: 44mm

Đường kính đĩa: 115mm
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BỘ TRÀ CHUÔNG NGÂN NGỌC THẠCH

Bộ trà CHUÔNG NGÂN Nhung Nhật

Bộ trà CHUÔNG NGÂN Hồng Ly

Bộ trà CHUÔNG NGÂN CÚc tím

Bộ trà chuông ngân Anh Đào Bộ trà chuông ngân Tỷ Muội

Bộ trà CHUÔNG NGÂN Hoa Sen Bộ trà CHUÔNG NGÂN Lưu Ly

BỘ TRÀ TIỂU LỄ NGỌC THẠCH

Bộ trà tiểu lễ Nhung Nhật

Bộ trà tiểu lễ Hồng Ly

Bộ trà tiểu lễ CÚc tím

Bộ trà tiểu lễ Anh Đào Bộ trà tiểu lễ Tỷ Muội

Bộ trà tiểu lễ Hoa Sen Bô trà tiểu lễ Lưu Ly

Kiểu dáng: Ấm trà tiểu lễ

Hoa văn: 7 loại hoa văn

Sản phẩ m gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 đĩa

Độ trắng sau nung: 70-75% (so với độ trắng của BaSO4)

Tiêu chuẩn chất lượng: Không chì (PbO), không cadimi (Cd)
Kích thước sản phẩm: Đường kính miệng ấm: 45mm

Chiều cao ấm: 98mm

Đường kính chén: 61mm

Chiều cao chén: 43mm

Đường kính đĩa: 115mm

Kiểu dáng: Ấm trà chuông ngân

Hoa văn: 7 loại hoa văn

Sản phẩm gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 đĩa

Độ trắng sau nung: 70-75% (so với độ trắng của BaSO4)

Tiêu chuẩn chất lượng: Không chì (PbO), không cadimi (Cd)
Kích thước sản phẩm: Đường kính miệng ấm: 45mm

Chiều cao ấm: 95mm

Đường kính chén: 64mm

Chiều cao chén: 48mm

Đường kính đĩa: 115mm
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BỘ TRÀ TIỂU LỄ CẨM THẠCH

Bộ trà tiểu lễ Hồng Tím

Bộ trà tiểu lễ Cúc Trúc Bộ trà tiểu lễ Hồng Tú Cầu Bộ trà tiểu lễ Ly Vàng

Bộ trà tiểu lễ Ban Mai Xanh Bộ trà tiểu lễ Hồng Đen

BỘ TRÀ CHUÔNG NGÂN CẨM THẠCH

Kích thước sản phẩm:  Đường kính miệng ấm: 45mm
Chiều cao ấm: 95mm
Đường kính chén: 64mm
Chiều cao chén: 48mm
Đường kính đĩa: 115mm

Kích thước sản phẩm:  Đường kính miệng ấm: 45mm

Chiều cao ấm: 98mm

Đường kính chén: 61mm

Chiều cao chén: 43mm

Đường kính đĩa: 115mm

Bộ trà chuông ngân Hồng Tú Cầu Bộ trà chuông ngân Ban Mai Xanh Bộ trà chuông ngân Ly Vàng

Bộ trà chuông ngân Cúc Trúc

Bộ trà chuông ngân Hồng Tím

Bộ trà chuông ngân Ban Mai Hồng

Bộ trà chuông ngân Hồng Cúc

Bộ trà chuông ngân Đồng Tiền

Bộ trà chuông ngân Hồng Đen

Kiểu dáng: Ấm trà chuông ngân
Hoa văn: 10 loại hoa văn
Sản phẩm gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 đĩa
Độ trắng sau nung: 70-75% (so với độ trắng của BaSO4)
Tiêu chuẩn chất lượng: Không chì (PbO), không cadimi (Cd)

Kiểu dáng: Ấm trà tiểu lễ

Hoa văn: 10 loại hoa văn

Sản phẩm gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 đĩa

Độ trắng sau nung: 70-75% (so với độ trắng của BaSO4)

Tiêu chuẩn chất lượng: Không chì (PbO), không cadimi (Cd)
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BỘ TRÀ BẦU CẨM THẠCH BỘ TRÀ BẦU THANH CẨM THẠCH

Bộ trà bầu Đồng Tiền

Bộ trà bầu thanh Ban Mai Xanh

Bộ trà bầu Cúc Trúc

Bộ trà bầu thanh Cúc Trúc

Bộ trà bầu Hồng Tím

Bộ trà bầu thanh Hồng Tím

Bộ trà bầu Ly Vàng

Bộ trà bầu Ban Mai Hồng

Bộ trà bầu thanh Đồng Tiền

Bộ trà bầu Ban Mai Xanh

Bộ trà bầu thanh Hồng Cúc

Bộ trà bầu Hoa Đào

Bộ trà bầu thanh Ly Vàng

Bộ trà bầu Hồng Đen

Bộ trà bầu thanh Hồng Đen

Kích thước sản phẩm:  Đường kính miệng ấm : 54mm

Chiều cao ấm: 85mm

Đường kính chén: 61mm

Chiều cao chén: 44mm

Đường kính đĩa: 115mm

Kiểu dáng: Ấm trà bầu

Hoa văn: 10 loại hoa văn

Sản phẩm gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 đĩa

Độ trắng sau nung: 70-75% (so với độ trắng của BaSO4)

Tiêu chuẩn chất lượng: Không chì (PbO), không cadimi (Cd)

Kiểu dáng: Ấm trà bầu thanh

Hoa văn: 10 loại hoa văn

Sản phẩm gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 đĩa

Độ trắng sau nung: 70-75% (so với độ trắng của BaSO4)

Tiêu chuẩn chất lượng: Không chì (PbO), không cadimi (Cd)
Kích thước sản phẩm: Đường kính miệng ấm: 50.3mm

Chiều cao ấm: 98mm

Đường kính chén: 61mm

Chiều cao chén: 44mm

Đường kính đĩa: 115mm
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Sản phẩm gồm: 1 ấm trà, 6 chén, 7 đĩa

Độ trắng sau nung: 70-75% (so với độ trắng của BaSO4)

Tiêu chuẩn chất lượng: Không chì (PbO), không cadimi (Cd)

Bộ trà bầu trắng Bộ trà chuông vàng vàng kim in chữ

bộ trà bầu thanh Bộ trà chuông vàng hoa sen in chữ

Bộ trà trắng không hoa Bộ trà đơn hàng
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Bộ 10 bát cơm nhật
Bộ sản phẩm 10 bát cơm nhật Sứ Việt

Bộ sản phẩm 10 bát cơm nhật Ngọc thạch 

Bộ sản phẩm 10 bát cơm nhật Cẩm thạch 

Ý Xuân Viền sen Nhạc Hồng

Nhung Nhật

Hồng Tím Hồng Cúc Ban Mai Xanh Ban Mai Hồng Hồng Đen Cúc Trúc

Lưu Ly Tỷ Muội Cúc TímHoa Sen

KT sản phẩm: Đường kính miệng bát cơm: 111mm
Hoa văn: 3 loại hoa văn

KT sản phẩm: Đường kính miệng bát cơm: 111mm
Hoa văn: 7 loại hoa văn

KT sản phẩm: Đường kính miệng bát cơm: 111mm
Hoa văn: 10 loại hoa văn
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BỘ ĂN 12 SẢN PHẨM NHẬT SỨ VIỆT BỘ ĂN 12 SẢN PHẨM NHẬT NGỌC THẠCH

Tên: Bộ 1 mâm 12 bát đĩa nhật vIỀN SEN
Sản phẩm gồm: 6 bát cơm,1 đĩa 6 bằng, 2 đĩa 7 bằng, 1 đĩa 7sâu, 1 bát canh 7, 1 đĩa chấm
Kích thước sản phẩm: Đường kính miệng bát các loại: bát cơm: 111mm, bát canh: 165mm	

Đường kính đĩa các loại: đĩa 6: 152mm, đĩa 7: 178mm, đĩa chấm: 90mm
Hoa văn: 3 loại hoa văn: Viền Sen; Ý Xuân; Nhạc Hồng

Tên: Bộ 1 mâm 12 bát đĩa nhật LƯU LY
Sản phẩm gồm: 6 bát cơm,1 đĩa 6 bằng, 2 đĩa 7 bằng, 1 đĩa 7sâu, 1 bát canh 7, 1 đĩa chấm
Kích thước sản phẩm: Đường kính miệng bát các loại: bát cơm: 111mm, bát canh: 165mm	

Đường kính đĩa các loại: đĩa 6: 152mm, đĩa 7: 178mm, đĩa chấm: 90mm
Hoa văn: 7 loại hoa văn: Tỷ Muội; Anh Đào; Hoa Sen; Hồng Ly; Lưu Ly; Nhung Nhật; Cúc Tím
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BỘ ĂN 12 SẢN PHẨM NHẬT CẨM THẠCH

Tên: Bộ 1 mâm 12 bát đĩa nhật tỶ MUỘI
Sản phẩm gồm: 6 bát cơm,1 đĩa 6 bằng, 2 đĩa 7 bằng, 1 đĩa 7sâu, 1 bát canh 7, 1 đĩa chấm
Kích thước sản phẩm: Đường kính miệng bát các loại: bát cơm: 111mm, bát canh: 165mm	

Đường kính đĩa các loại: đĩa 6: 152mm, đĩa 7: 178mm, đĩa chấm: 90mm
Hoa văn: 7 loại hoa văn: Tỷ Muội; Anh Đào; Hoa Sen; Hồng Ly; Lưu Ly; Nhung Nhật; Cúc Tím

Tên: Bộ 1 mâm 12 bát đĩa nhật BAN MAI HỒNG
Sản phẩm gồm: 6 bát cơm,1 đĩa 6 bằng, 2 đĩa 7 bằng, 1 đĩa 7sâu, 1 bát canh 7, 1 đĩa chấm
Kích thước sản phẩm: Đường kính miệng bát các loại: bát cơm: 111mm, bát canh: 165mm	

Đường kính đĩa các loại: đĩa 6: 152mm, đĩa 7: 178mm, đĩa chấm: 90mm
Hoa văn: 10 loại hoa văn: Ban Mai Hồng; Ban Mai Xanh; Cúc Trúc; Đồng Tiền; Hoa Đào; 

Hồng Cúc; Hồng Đen; Hồng Tím; Hồng Tú Cầu; Ly Vàng

BỘ ĂN 12 SẢN PHẨM NHẬT NGỌC THẠCH
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BỘ ĂN 14 SẢN PHẨM NHẬT SỨ VIỆT

Tên: Bộ 1 mâm 14 bát đĩa nhật TỶ MUỘI
Sản phẩm gồm: 6 bát cơm,1 đĩa 6 bằng, 2 đĩa 7 bằng, 1 đĩa 7sâu, 1 bát canh 7, 1 đĩa chấm, 

1 bát canh 6, 1 bát chấm
Kích thước sản phẩm: Đường kính miệng bát các loại: bát cơm: 111mm, bát canh 6: 145mm,

bát canh 7: 165mm, bát chấm: 90mm
Đường kính đĩa các loại: đĩa 6: 152mm, đĩa 7: 178mm, đĩa chấm: 90mm

Hoa văn: 7 loại hoa văn: Tỷ Muội; Anh Đào; Hoa Sen; Hồng Ly; Lưu Ly; Nhung Nhật; Cúc Tím

BỘ ĂN 14 SẢN PHẨM NHẬT NGỌC THẠCH

Tên: Bộ 1 mâm 14 bát đĩa nhật vIỀN SEN
Sản phẩm gồm: 6 bát cơm,1 đĩa 6 bằng, 2 đĩa 7 bằng, 1 đĩa 7sâu, 1 bát canh 7, 1 đĩa chấm, 

1 bát canh 6, 1 bát chấm
Kích thước sản phẩm: Đường kính miệng bát các loại: bát cơm: 111mm, bát canh 6: 145mm,

bát canh 7: 165mm, bát chấm: 90mm
Đường kính đĩa các loại: đĩa 6: 152mm, đĩa 7: 178mm, đĩa chấm: 90mm

Hoa văn: 3 loại hoa văn: Viền Sen; Ý Xuân; Nhạc Hồng
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BỘ ĂN 28 SẢN PHẨM NHẬT SỨ VIỆT                                                                                                                                            

Tên: Bộ 1 mâm 14 bát đĩa nhật cÚC TRÚC
Sản phẩm gồm: 6 bát cơm,1 đĩa 6 bằng, 2 đĩa 7 bằng, 1 đĩa 7 sâu, 1 bát canh 7, 1 đĩa chấm, 

1 bát canh 6, 1 bát chấm
Kích thước sản phẩm: Đường kính miệng bát các loại: bát cơm: 111mm, bát canh 6: 145mm, 

bát canh 7: 165mm, bát chấm: 90mm
Đường kính đĩa các loại: đĩa 6: 152mm, đĩa 7: 178mm, đĩa chấm: 90mm

Hoa văn: 10 loại hoa văn: Ban Mai Hồng; Ban Mai Xanh; Cúc Trúc; Đồng Tiền; Hoa Đào; 
Hồng Cúc; Hồng Đen; Hồng Tím; Hồng Tú Cầu; Ly Vàng

BỘ ĂN 14 SẢN PHẨM NHẬT CẨM THẠCH

Tên: Bộ 1 mâm 28 bát đĩa nhật VIỀN SEN 
Sản phẩm gồm: 12 bát cơm, 2 đĩa 6 bằng, 2 đĩa 7 bằng, 2 đĩa 8 bằng, 2 đĩa 7 sâu,  

2 đĩa chấm, 2 bát canh 7, 1 bát canh 8, 1 bát canh 6, 2 bát chấm
Kích thước sản phẩm: Đường kính miệng bát các loại: bát cơm: 111mm, bát canh 6: 145mm,

bát canh 7: 165mm, bát canh 8: 195mm, bát chấm: 90mm
Đường kính đĩa các loại: đĩa 6: 152mm, đĩa 7: 178mm, đĩa 8: 203mm, đĩa chấm: 90mm

Hoa văn: 3 loại hoa văn: Viền Sen; Ý Xuân; Nhạc Hồng
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BỘ ĂN 28 SẢN PHẨM NHẬT SỨ VIỆT                                                                                                                                            

Tên: Bộ 1 mâm 28 bát đĩa nhật ý xuân
Sản phẩm gồm: 12 bát cơm, 2 đĩa 6 bằng, 2 đĩa 7 bằng, 2 đĩa 8 bằng, 2 đĩa 7 sâu, 

2 đĩa chấm, 2 bát canh 7, 1 bát canh 8, 1 bát canh 6, 2 bát chấm
Kích thước sản phẩm: Đường kính miệng bát các loại: bát cơm: 111mm, bát canh 6: 145mm,

bát canh 7: 165mm, bát canh 8: 195mm, bát chấm: 90mm
Đường kính đĩa các loại: đĩa 6: 152mm, đĩa 7: 178mm, đĩa 8: 203mm, đĩa chấm: 90mm

Hoa văn: 3 loại hoa văn: Viền Sen; Ý Xuân; Nhạc Hồng

Tên: Bộ 1 mâm 28 bát đĩa nhật nhung nhật
Sản phẩm gồm: 12 bát cơm, 2 đĩa 6 bằng, 2 đĩa 7 bằng, 2 đĩa 8 bằng, 2 đĩa 7 sâu, 

2 đĩa chấm, 2 bát canh 7, 1 bát canh 8, 1 bát canh 6, 2 bát chấm
Kích thước sản phẩm: Đường kính miệng bát các loại: bát cơm: 111mm, bát canh 6: 145mm,

bát canh 7: 165mm, bát canh 8: 195mm, bát chấm: 90mm
Đường kính đĩa các loại: đĩa 6: 152mm, đĩa 7: 178mm, đĩa 8: 203mm, đĩa chấm: 90mm

Hoa văn: 7 loại hoa văn: Tỷ Muội; Anh Đào; Hoa Sen; Hồng Ly; Lưu Ly; Nhung Nhật; Cúc Tím

BỘ ĂN 28 SẢN PHẨM NHẬT NGỌC THẠCH
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BỘ ĂN 28 SẢN PHẨM NHẬT CẨM THẠCH BỘ ĂN 28 SẢN PHẨM NHẬT CẨM THẠCH

Tên: Bộ 1 mâm 28 bát đĩa nhật HỒNG TÍM
Sản phẩm gồm: 12 bát cơm, 2 đĩa 6 bằng, 2 đĩa 7 bằng, 2 đĩa 8 bằng, 2 đĩa 7 sâu, 

2 đĩa chấm, 2 bát canh 7, 1 bát canh 8, 1 bát canh 6, 2 bát chấm
Kích thước sản phẩm: Đường kính miệng bát các loại: bát cơm: 111mm, bát canh 6: 145mm,

bát canh 7: 165mm, bát canh 8: 195mm, bát chấm: 90mm
Đường kính đĩa các loại: đĩa 6: 152mm, đĩa 7: 178mm, đĩa 8: 203mm, đĩa chấm: 90mm

Hoa văn: 10 loại hoa văn: Ban Mai Hồng; Ban Mai Xanh; Cúc Trúc; Đồng Tiền; Hoa Đào; 
Hồng Cúc; Hồng Đen; Hồng Tím; Hồng Tú Cầu; Ly Vàng

Tên: Bộ 1 mâm 28 bát đĩa nhật BAN MAI XANH
Sản phẩm gồm: 12 bát cơm, 2 đĩa 6 bằng, 2 đĩa 7 bằng, 2 đĩa 8 bằng, 2 đĩa 7 sâu, 

2 đĩa chấm, 2 bát canh 7, 1 bát canh 8, 1 bát canh 6, 2 bát chấm
Kích thước sản phẩm: Đường kính miệng bát các loại: bát cơm: 111mm, bát canh 6: 145mm,

bát canh 7: 165mm, bát canh 8: 195mm, bát chấm: 90mm
Đường kính đĩa các loại: đĩa 6: 152mm, đĩa 7: 178mm, đĩa 8: 203mm, đĩa chấm: 90mm

Hoa văn: 10 loại hoa văn: Ban Mai Hồng; Ban Mai Xanh; Cúc Trúc; Đồng Tiền; Hoa Đào; 
Hồng Cúc; Hồng Đen; Hồng Tím; Hồng Tú Cầu; Ly Vàng
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BỘ SẢN PHẨM DÀNH CHO NHÀ HÀNG LY SỨ

Tên sản phẩm Ly sứ

Hoa văn: Nhiều loại hoa văn

Kích thước sản phẩm:  Đường kính miệng ly: 85mm 

Chiều cao ly: 110mm

Đĩa sâu Đĩa bằng Đĩa bầu dục Liễn cơm Bát cơm Bát canh

Thìa Hũ tămĐĩa chấm Bình mắm

Sản phẩm các kích cỡ
Đĩa bằng 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9
Đĩa sâu 6 ; 7 ; 8 ; 9
Đĩa bầu dục 9 ; 10 ; 12
Bát canh 6 ; 7 ; 8
Liễn cơm, Bát cơm, Bát mắm, Đĩa chấm
Các phụ kiện: Bình mắm, bình đường, thìa
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